
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012305001 Cao Tuấn Anh 30.01.2002 Thừa Thiên Huế
2 T012305005 Đỗ Châu Anh 06.09.2003 Hòa Bình

3 T012305008 Lưu Phương Anh 02.02.2002 Hà Nội
4 T012305011 Nguyễn Tùng Anh 05.01.2002 Sơn La
5 T012305017 Trần Thị Ngọc Anh 06.06.1999 Hải Dương
6 T012305024 Nguyễn Mạnh Cường 23.04.1982 Hà Nội
7 T012305027 Huỳnh Thị Minh Châu 07.01.2002 Quảng Nam
8 T012305031 Lương Tiến Chung 15.08.2002 Thanh Hóa

9 T012305040 Phạm Văn Dũng 05.12.1997 Hà Nội
10 T012305046 Phan Thị Điệp 25.06.1997 Thanh Hóa

11 T012305051 Nguyễn Minh Đức 14.02.2002 Vĩnh Phúc
12 T012305059 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10.07.1984 Bắc Ninh
13 T012305068 Trần Văn Hiếu 02.06.1993 Hải Phòng
14 T012305073 Nguyễn Xuân Hoàng 29.11.2002 Hà Nội
15 T012305082 Nguyễn Quang Huy 04.08.2000 Thanh Hóa

16 T012305088 Vũ Lê Hương 23.09.2000 Thanh Hóa

17 T012305091 Nguyễn Khải 19.09.1997 Hải Phòng
18 T012305098 Dương Ngọc Linh 11.01.2001 Hà Tây

19 T012305105 Trương Thị Thùy Linh 08.12.2003 Bắc Giang
20 T012305111 Nguyễn Văn Luyện 22.04.1980 Thái Bình

21 T012305117 Lương Nhật Minh 20.01.2002 Hải Phòng
22 T012305121 Phạm Long Nam 20.04.2000 Đắk Lăk
23 T012305126 Đỗ Như Ngọc 09.09.2001 Sơn La
24 T012305130 Nguyễn Thị Nhung 02.09.1981 Vĩnh Phúc
25 T012305134 Nguyễn Hải Phong 13.01.1999 Bắc Giang
26 T012305143 Trần Minh Quân 06.02.2002 KonTum

27 T012305146 Lê Như Quỳnh 30.10.2003 Yên Bái

28 T012305151 Lê Hoàng Sơn 28.08.2004 Hà Nội
29 T012305156 Lê Thị Tâm 25.10.1999 Thanh Hóa

30 T012305160 Nguyễn Thị Minh Tâm 27.10.1997 Nghệ An
31 T012305165 Hàn Anh Tuấn 04.10.1998 Thanh Hóa

32 T012305169 Vi Ngọc Tuấn 27.12.1995 Phú Thọ
33 T012305171 Trần Thanh Tùng 05.03.2002 Thừa Thiên Huế
34 T012305175 Hoàng Xuân Thành 17.12.1992 Thanh Hóa

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 23/05/2023
PHÒNG THI 01

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

35 T012305178 Đào Thu Thảo 07.08.1999 Hải Dương
36 T012305180 Trần Thị Thảo 10.12.1995 Hưng Yên
37 T012305183 Lê Thị Thế 23.03.1996 Thanh Hóa

38 T012305187 Nguyễn Thị Thơm 04.11.1987 Bắc Ninh
39 T012305191 Trần Thanh Thủy 14.03.1980 Nam Định
40 T012305194 Cao Hoàng Thượng 03.11.2002 Thanh Hóa

41 T012305198 Đặng Thị Việt Trang 14.09.2003 Nghệ An
42 T012305201 Nguyễn Thị Thu Trang 04.03.1984 Hà Nội
43 T012305204 Nguyễn Mạnh Trung 05.05.2002 Đắc Nông
44 T012305208 Nguyễn Lê Thảo Vi 18.08.2003 Hà Nội
45 T012305211 Vũ Thành Vinh 03.04.2002 Phú Yên

(Danh sách bao gồm: 45 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


